	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN


	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN KHOA HỌC LỚP 4


	
	


Họ và tên học sinh: ....................................................................................... Lớp 4 ......   
Trường Tiểu học Tràng An    
	Điểm
	Nhận xét

	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (Câu 1 đến câu 9).

Câu 1. Những cơ quan nào trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài?
A. Vận động, hô hấp, tiêu hóa


C. Vận động, tuần hoàn, hô hấp     

B. Tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa


D. Tiêu hóa, hô hấp, bài tiết

Câu 2. Chất đạm có vai trò: 

 
A. Xây dựng và đổi mới cơ thể, tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên           
B. Không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa.
C. Giúp cơ thể phòng chống bệnh

 
D. Cung  cấp năng lượng cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể

Câu 3. Nguyên tắc chung của việc bảo quản thức ăn là gì?

    
A. Làm cho thức ăn khô.            B. Đóng hộp thức ăn.          C. Làm lạnh thức ăn

    
D. Ngăn không cho vi sinh vật xâm nhập vào thức ăn hoặc không có môi trường để vi sinh vật hoạt động.

Câu 4. Để phòng bệnh do thiếu i-ốt, hàng ngày bạn nên sử dụng:
A. Muối tinh       B. Bột ngọt     C. Muối hoặc bột canh có bổ sung i-ốt       D. Đường    

Câu 5. Để phòng tránh tai nạn đuối nước ta cần:
A. Chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối

       
B. Lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão

       
C. Tập bơi, hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ

       
D. Không cần đậy nắp các chum, vại, bể chứa nước

Câu 6.  Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau? 

A. Chảy từ cao xuống thấp                         B. Không màu, không mùi, không vị 
C. Hòa tan một số chất.                              D. Không thể bị nén
Câu 7.  Hành động nào nên làm để bảo vệ nguồn nước? 

A. Uống ít nước


B. Hạn chế tắm giặt

C. Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước; không xả rác, nước thải,...vào nguồn nước.
D. Ném xác súc vật xuống nguồn nước.

Câu 8. Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là:


A. Không gian.                           B. Khí quyển 


C. Khí  ni tơ.                               D. Khí ô-xi.
Câu 9. Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho thích hợp:
	A
	
	B

	Thiếu chất đạm
	
	Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến mù loà

	Thiếu vi- ta- min A
	
	Bị còi xương

	Thiếu i-ốt
	
	Bị suy dinh dưỡng

	Thiếu vi- ta- min D
	
	Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 10. Không khí gồm những thành phần chính nào? Trong các thành phần đó, thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người ?

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

Câu 11. Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

Câu 12. Nêu ví dụ thực tế chứng tỏ con người đã vận dụng các tính chất của nước vào cuộc sống? (Mỗi tính chất một ví dụ)

a) Tính chất: Nước chảy từ cao xuống thấp

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

b)Tính chất: Nước có thể hòa tan một số chất

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………..…………………………….………
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Phần trắc nghiệm 

	Câu 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	B

	Điểm
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75


Câu 9: (1 điểm) Mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm

	A
	
	B

	Thiếu chất đạm
	
	Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến mù loà

	Thiếu vi- ta- min A
	
	Bị còi xương

	Thiếu i-ốt
	
	Bị suy dinh dưỡng

	Thiếu vi- ta- min D
	
	Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ


Phần Tự luận

Câu 10: (1 điểm)

- Không khí gồm 2 thành phần chính là khí ô-xi và khí ni-tơ (0,5 điểm)
- Trong các thành phần đó, thành phần quan trong nhất đối với con người là khí ô-xi (0,5 điểm)
Câu 11: (1 điểm) Chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn vì:

     Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. (0,4 điểm) Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. (0,3 điểm)Để có sức khỏe tốt, chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn. (0,3 điểm)
Câu 12: (1điểm) HS nêu đúng mỗi ví dụ được 0,5 điểm (Ví dụ thực tế trong cuộc sống hàng ngày)

Ví dụ tham khảo:

 a) Tính chất: Nước chảy từ cao xuống thấp: Lợp ngói trong xây nhà, .......

 b)Tính chất: Nước có thể hòa tan một số chất: Pha nước đường, ....

 Lưu ý : 

· Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: Bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.

· Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.

· Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần được tính là một số nguyên làm tròn theo nguyên tắc: 

  + Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.

       + Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm

    -   Điểm bài kiểm tra không là điểm thập phân.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC 4 HỌCa KÌ I

	Mạch KT



	Số câu, câu số, số điểm
	Mức 1+2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN


	TL
	TN


	TL
	TN


	TL
	TN


	TL

	1. Trao đổi chất ở người: Nêu được một số cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,75
	
	
	
	
	
	0,75
	

	2. Dinh dưỡng: Nêu được vai trò của chất đạm, vận dụng hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng trong ăn uống hàng ngày. Một số cách bảo quản thức ăn
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	2,3
	
	
	11
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1
	
	
	1,5
	1

	3. Phòng bệnh: Nêu nguyên nhân, cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng, một số bệnh lây qua đường tiêu hóa.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	4
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	1,5
	

	4. An toàn trong cuộc sống:            Thực hiện các quy tắc an toàn, phòng tránh đuối nước
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,75
	
	
	
	
	
	0,75
	

	5. Nước: Vận dụng tính chất của nước trong đời sống, bảo về nguồn nước.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	7,8
	
	
	
	
	12
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	1
	1,5
	1

	6. Không khí: Nắm được một số tính chất, thành phần của không khí. Ứng dụng tính chất của không khí trong đời sống
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	10
	9
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1

	Tổng
	Số câu
	7
	1
	2
	1
	
	1
	9
	3

	
	Số điểm
	5,25
	1
	1,75
	1
	
	1
	7
	3


